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1 B17DCVT008 Đỗ Quang Anh D17CQVT08-B 8.0 8.0 4.5 7.0 6.7 01

2 B17DCVT011 Lý Việt Anh D17CQVT03-B 6.0 7.0 7.5 6.5 6.7 01

3 B17DCVT015 Nguyễn Tiến Anh D17CQVT07-B 6.0 7.0 4.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 01 Nợ HP

4 B17DCVT028 Bùi Mạnh ánh D17CQVT04-B 7.0 6.0 2.0 6.0 5.3 01

5 B17DCVT032 Lê Thanh Bình D17CQVT08-B 7.0 6.0 3.5 6.5 5.9 01

6 B17DCVT033 Phùng Ngọc Bông D17CQVT01-B 7.0 6.0 5.0 5.5 5.6 01

7 B17DCVT036 Trần Quang Chiến D17CQVT04-B 7.0 6.0 9.5 7.5 7.7 01

8 B17DCVT037 Vũ Đình Chiến D17CQVT05-B 6.0 7.0 4.0 6.0 5.7 01

9 B17DCVT041 Lê Đức Công D17CQVT01-B 6.0 7.0 4.0 6.0 5.7 01

10 B17DCVT042 Lê Thành Công D17CQVT02-B 6.0 7.0 3.0 6.0 5.5 01

11 B17DCVT044 Nguyễn Văn Công D17CQVT04-B 7.0 6.0 8.0 6.0 6.5 01

12 B17DCVT065 Nguyễn Vũ Doanh D17CQVT01-B 6.0 7.0 1.0 5.5 4.8 01

13 B17DCVT082 Chu Trung Dũng D17CQVT02-B 6.0 7.0 6.0 6.0 6.1 01

14 B17DCVT099 Phạm Hoàng Duy D17CQVT03-B 6.0 7.0 6.5 6.5 6.5 01

15 B17DCVT088 Đỗ Đại Dương D17CQVT08-B 7.0 6.0 6.0 5.5 5.8 01

16 B17DCVT089 Đỗ Thái Bình Dương D17CQVT01-B 7.0 6.0 8.0 5.5 6.2 01

17 B15DCVT101 Đỗ Tùng Dương D16CQVT05-B 6.0 7.0 4.0 5.0 5.1 01

18 B17DCVT062 Nguyễn Thành Đô D17CQVT06-B 8.0 8.0 7.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 01 Nợ HP

19 B17DCVT063 Nguyễn Văn Đô D17CQVT07-B 7.0 6.0 5.5 5.0 5.4 01

20 B17DCVT066 Lầu Văn Đông D17CQVT02-B 7.0 6.0 5.0 6.5 6.2 01

21 B17DCVT078 Nguyễn Tiến Đức D17CQVT06-B 7.0 6.0 3.0 5.0 4.9 01

22 B17DCVT119 Nguyễn Đình Hào D17CQVT07-B 7.0 6.0 4.5 5.5 5.5 01

23 B17DCVT120 Nguyễn Đoàn XuânHào D17CQVT08-B 7.0 6.0 5.0 6.0 5.9 01

24 B17DCVT130 Nguyễn Duy Hiếu D17CQVT02-B 8.0 9.0 9.0 8.0 8.3 01

25 B17DCVT141 Phạm Văn Hoàn D17CQVT05-B 6.0 7.0 1.0 5.0 4.5 01

26 B17DCVT150 Phan Việt Hoàng D17CQVT06-B 6.0 7.0 4.0 6.0 5.7 01

27 B17DCVT168 Lê Quang Huy D17CQVT08-B 7.0 6.0 3.5 5.5 5.3 01

28 B17DCVT176 Nguyễn Quốc Huy D17CQVT08-B 7.0 6.0 5.0 5.5 5.6 01

29 B17DCVT178 Phan Anh Huy D17CQVT02-B 7.0 6.0 5.5 5.5 5.7 01

30 B17DCVT181 Đào Thị Huyền D17CQVT05-B 8.0 8.0 6.0 5.5 6.1 01

31 B17DCVT183 Phạm Diệu Huyền D17CQVT07-B 6.0 7.0 4.0 7.5 6.6 01

32 B17DCVT184 Bùi Quang Khải D17CQVT08-B 6.0 7.0 3.5 6.5 5.9 01

33 B17DCVT187 Nguyễn Duy Khánh D17CQVT03-B 6.0 7.0 6.0 7.0 6.7 01

34 B17DCVT190 Vũ Quốc Khánh D17CQVT06-B 7.0 6.0 4.0 6.5 6.0 01
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35 B17DCVT195 Nguyễn Đức Kiên D17CQVT03-B 7.0 6.0 4.5 3.0 4.0 01

36 B17DCVT286 Trần Đức Anh Quân D17CQVT06-B 7.0 6.0 3.5 5.0 5.0 01

37 B17DCVT199 Nguyễn Hoài Lam D17CQVT07-B 6.0 7.0 5.0 5.0 5.3 01

38 B17DCVT201 Nguyễn Thái Lâm D17CQVT01-B 6.0 7.0 6.5 5.5 5.9 01

39 B17DCVT211 Đoàn Khánh Linh D17CQVT03-B 6.0 7.0 5.0 6.0 5.9 01

40 B17DCVT224 Nguyễn Gia Long D17CQVT08-B 7.0 6.0 2.5 7.0 6.0 01

41 B16DCVT215 Nguyễn Văn Minh D16CQVT07-B 8.0 8.0 7.0 7.0 7.2 01

42 B17DCVT239 Phạm Trần Hà Minh D17CQVT07-B 6.0 7.0 6.5 6.0 6.2 01

43 B17DCVT250 Nguyễn Văn Nam D17CQVT02-B 6.0 7.0 2.5 6.5 5.7 01

44 B17DCVT261 Hoàng Văn Nghĩa D17CQVT05-B 6.0 7.0 4.0 6.5 6.0 01

45 B17DCVT272 Đỗ Thị Diệu Như D17CQVT08-B 7.0 6.0 6.0 6.0 6.1 01

46 B17DCVT275 Lưu Viết Phán D17CQVT03-B 7.0 6.0 4.0 6.0 5.7 01

47 B17DCVT278 Nguyễn Như Phong D17CQVT06-B 8.0 8.0 8.0 9.0 8.6 01

48 B17DCVT283 Nguyễn Hữu Phương D17CQVT03-B 7.0 6.0 5.5 5.0 5.4 01

49 B17DCVT289 Đoàn Trần Tuấn Quang D17CQVT01-B 7.0 6.0 5.0 6.0 5.9 01

50 B17DCVT290 Hoàng Văn Quang D17CQVT02-B 7.0 6.0 4.5 6.0 5.8 01

51 B17DCVT291 Nguyễn Hữu Quang D17CQVT03-B 6.0 7.0 5.0 5.5 5.6 01

52 B17DCVT295 Đỗ Cường Quốc D17CQVT07-B 7.0 6.0 4.5 5.5 5.5 01

53 B17DCVT296 Lê Xuân Quý D17CQVT08-B 7.0 6.0 5.5 6.5 6.3 01

54 B17DCVT301 Nguyễn Văn Sáng D17CQVT05-B 7.0 6.0 2.0 5.5 5.0 01

55 B17DCVT312 Vũ Đức Ngọc Sơn D17CQVT08-B 6.0 7.0 4.0 5.5 5.4 01

56 B17DCVT316 Lê Thị Tâm D17CQVT04-B 6.0 7.0 4.0 5.5 5.4 01

57 B17DCVT323 Phạm Văn Thái D17CQVT03-B 6.0 7.0 4.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 01 Nợ HP

58 B17DCVT338 Trần Quang Thành D17CQVT02-B 6.0 7.0 4.0 7.5 6.6 01

59 B17DCVT327 Lưu Mạnh Thắng D17CQVT07-B 6.0 7.0 7.5 7.0 7.0 01

60 B17DCVT342 Đinh Đức Thiện D17CQVT06-B 6.0 7.0 3.0 6.0 5.5 01

61 B17DCVT348 Đào Xuân Thưởng D17CQVT04-B 6.0 7.0 5.0 6.0 5.9 01

62 B17DCVT350 Lê Đắc Tiến D17CQVT06-B 7.0 6.0 3.5 6.0 5.6 01

63 B17DCVT380 Bùi Thanh Tú D17CQVT04-B 7.0 6.0 5.5 6.0 6.0 01

64 B17DCVT382 Hoàng Tuấn Tú D17CQVT06-B 6.0 7.0 3.0 7.0 6.1 01

65 B17DCVT386 Cao Quốc Tuấn D17CQVT02-B 6.0 7.0 1.5 6.0 5.2 01

66 B17DCVT393 Đặng Xuân Tùng D17CQVT01-B 6.0 7.0 7.0 6.0 6.3 01

67 B17DCVT396 Nguyễn Doãn Tùng D17CQVT04-B 7.0 6.0 6.0 6.0 6.1 01

68 B17DCVT403 Trịnh Lê Văn D17CQVT03-B 7.0 6.0 5.5 3.0 4.2 01

69 B17DCVT410 Nguyễn Văn Vũ D17CQVT02-B 7.0 6.0 6.5 6.5 6.5 01

70 B17DCVT412 Lê Văn Yên D17CQVT04-B 6.0 7.0 5.0 6.0 5.9 01

71 B17DCVT017 Nguyễn Tiến Anh D17CQVT01-B 7.0 6.0 5.5 7.0 6.6 02

72 B17DCVT022 Tạ Hồng Anh D17CQVT06-B 7.0 6.0 8.0 5.0 5.9 02
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73 B17DCVT023 Trần Thị Hoàng Anh D17CQVT07-B 9.0 7.0 7.5 5.0 6.1 02

74 B17DCVT025 Trịnh Ngọc Anh D17CQVT01-B 9.0 7.0 7.0 4.0 5.4 02

75 B17DCVT034 Đoàn Phú Chiến D17CQVT02-B 7.0 4.0 5.0 5.0 5.1 02

76 B17DCVT035 Nguyễn Đức Chiến D17CQVT03-B 9.0 7.0 6.5 3.0 4.7 02

77 B17DCVT039 Phạm Anh Chung D17CQVT07-B 9.0 3.0 7.0 6.0 6.2 02

78 B17DCVT085 Nguyễn Tiến Dũng D17CQVT05-B 9.0 6.0 6.5 4.0 5.2 02

79 B17DCVT096 Ngô Đức Duy D17CQVT08-B 10.0 8.5 6.5 4.5 5.9 02

80 B17DCVT100 Phùng Quốc Duy D17CQVT04-B 9.0 9.0 7.0 5.0 6.2 02

81 B17DCVT055 Nguyễn Tiến Đạt D17CQVT07-B 10.0 9.0 7.0 6.0 6.9 02

82 B17DCVT056 Nguyễn Vũ Đạt D17CQVT08-B 9.0 5.0 6.0 7.0 6.8 02

83 B17DCVT057 Thân Tiến Đạt D17CQVT01-B 9.0 7.0 7.5 5.0 6.1 02

84 B17DCVT059 Trịnh Xuân Đạt D17CQVT03-B 9.0 4.0 6.0 4.5 5.2 02

85 B17DCVT060 Vũ Đức Đạt D17CQVT04-B 10.0 5.0 8.5 8.0 8.0 02

86 B17DCVT064 Nguyễn Mậu Đoàn D17CQVT08-B 9.0 6.0 6.5 5.5 6.1 02

87 B17DCVT068 Nguyễn Thị Đông D17CQVT04-B 7.0 4.0 5.5 6.5 6.1 02

88 B17DCVT077 Nguyễn Phú Đức D17CQVT05-B 9.0 4.0 6.5 5.0 5.6 02

89 B17DCVT110 Đào Đức Hải D17CQVT06-B 9.0 6.0 7.5 6.0 6.6 02

90 B17DCVT111 Đào Ngọc Hải D17CQVT07-B 9.0 5.0 7.5 5.0 5.9 02

91 B17DCVT113 Nguyễn Văn Hải D17CQVT01-B 9.0 6.0 5.0 5.5 5.8 02

92 B17DCVT117 Vũ Thị Ngọc Hân D17CQVT05-B 9.0 7.0 7.5 6.5 7.0 02

93 B17DCVT122 Chu Đức Hiệp D17CQVT02-B 10.0 7.5 7.5 7.0 7.5 02

94 B17DCVT126 Bạch Viết Hiếu D17CQVT06-B 7.0 4.5 8.0 7.0 7.0 02

95 B17DCVT129 Hoàng Minh Hiếu D17CQVT01-B 9.0 5.0 8.0 7.5 7.5 02

96 B17DCVT132 Nguyễn Văn Hiếu D17CQVT04-B 9.0 3.0 6.5 5.0 5.5 02

97 B17DCVT135 Trần Trung Hiếu D17CQVT07-B 9.0 4.0 5.5 7.5 6.9 02

98 B17DCVT137 Vũ Chí Hiếu D17CQVT01-B 5.0 4.0 4.5 3.5 3.9 02

99 B17DCVT138 Vũ Ngọc Hiếu D17CQVT02-B 10.0 7.5 6.5 6.5 7.0 02

100 B17DCVT139 Bùi Trọng Hoàn D17CQVT03-B 9.0 6.0 4.5 7.0 6.6 02

101 B17DCVT142 Bùi Minh Hoàng D17CQVT06-B 9.0 7.0 7.5 7.0 7.3 02

102 B17DCVT145 Đỗ Tuyên Hoàng D17CQVT01-B 9.0 5.0 5.0 3.5 4.5 02

103 B17DCVT146 Lê Việt Hoàng D17CQVT02-B 9.0 5.5 6.5 7.0 7.0 02

104 B17DCVT147 Nguyễn Công Hoàng D17CQVT03-B 10.0 7.0 7.5 5.0 6.2 02

105 B17DCVT152 Vũ Việt Hoàng D17CQVT08-B 9.0 5.0 6.5 3.0 4.5 02

106 B17DCVT155 Nguyễn Mạnh Hùng D17CQVT03-B 9.0 6.0 7.5 8.0 7.8 02

107 B17DCVT157 Phạm Việt Hùng D17CQVT05-B 9.0 3.0 6.5 3.5 4.6 02

108 B17DCVT173 Nguyễn Quang Huy D17CQVT05-B 9.0 7.0 8.5 5.0 6.3 02

109 B17DCVT179 Phí Đức Huy D17CQVT03-B 9.0 5.0 7.5 5.5 6.2 02

110 B17DCVT159 Nguyễn Ngọc Hưng D17CQVT07-B 10.0 7.0 8.0 4.0 5.7 02
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111 B17DCVT162 Phạm Thanh Hưng D17CQVT02-B 9.0 5.0 6.5 3.5 4.8 02

112 B17DCVT163 Vũ Gia Hưng D17CQVT03-B 9.0 5.0 4.5 7.0 6.5 02

113 B17DCVT194 Lã Trung Kiên D17CQVT02-B 9.0 4.0 6.5 4.5 5.3 02

114 B17DCVT212 Lê Thị Diệu Linh D17CQVT04-B 9.0 5.0 8.5 7.0 7.3 02

115 B17DCVT219 Vũ Trọng Linh D17CQVT03-B 9.0 5.0 4.5 2.5 3.8 02

116 B17DCVT221 Bùi Trọng Long D17CQVT05-B 9.0 6.0 7.0 7.0 7.1 02

117 B17DCVT222 Cao Hải Long D17CQVT06-B 9.0 6.0 7.5 5.0 6.0 02

118 B17DCVT223 Đinh Thành Long D17CQVT07-B 9.0 4.0 7.5 6.5 6.7 02

119 B17DCVT229 Nguyễn Đức Mạnh D17CQVT05-B 9.0 6.0 8.5 3.0 5.0 02

120 B17DCVT234 Nguyễn Công Minh D17CQVT02-B 10.0 6.5 9.0 8.5 8.6 02

121 B17DCVT246 Nguyễn Hữu Nam D17CQVT06-B 9.0 6.0 8.5 5.0 6.2 02

122 B17DCVT247 Nguyễn Thành Nam D17CQVT07-B 9.0 7.0 8.0 5.0 6.2 02

123 B17DCVT267 Hoàng Đức Nhân D17CQVT03-B 9.0 8.5 6.0 7.0 7.2 02

124 B17DCVT269 Chu Đức Long Nhật D17CQVT05-B 9.0 7.0 8.0 5.0 6.2 02

125 B17DCVT274 Nguyễn Bảo Ninh D17CQVT02-B 9.0 6.0 6.0 7.0 6.9 02

126 B17DCVT276 Nguyễn Hữu Phi D17CQVT04-B 7.0 7.5 7.0 4.0 5.3 02

127 B17DCVT279 Phạm Văn Phong D17CQVT07-B 9.0 5.0 8.0 5.0 6.0 02

128 B17DCVT287 Trương Anh Quân D17CQVT07-B 7.0 1.0 8.0 6.5 6.3 02

129 B17DCVT297 Nguyễn Ngọc Quý D17CQVT01-B 9.0 4.0 7.0 6.0 6.3 02

130 B17DCVT302 Hoa Đăng Sinh D17CQVT06-B 9.0 6.0 8.0 7.0 7.3 02

131 B17DCVT305 Mai Ngọc Sơn D17CQVT01-B 9.0 4.0 6.0 4.0 4.9 02

132 B17DCVT321 Đỗ Hồng Thái D17CQVT01-B 5.0 5.0 4.0 4.5 4.5 02

133 B17DCVT332 Trần Thanh D17CQVT04-B 9.0 6.0 7.0 7.0 7.1 02

134 B17DCVT334 Lê Đức Thành D17CQVT06-B 9.0 7.0 8.5 6.0 6.9 02

135 B17DCVT337 Trần Công Thành D17CQVT01-B 9.0 1.0 5.5 5.5 5.4 02

136 B17DCVT326 Lê Tiến Thắng D17CQVT06-B 9.0 6.0 6.5 7.0 7.0 02

137 B17DCVT331 Trần Mạnh Thắng D17CQVT03-B 10.0 5.0 6.5 7.0 7.0 02

138 B17DCVT344 Đỗ Văn Thịnh D17CQVT08-B 9.0 7.0 7.5 6.5 7.0 02

139 B17DCVT345 Trần Thành Thông D17CQVT01-B 9.0 3.0 6.5 4.5 5.2 02

140 B17DCVT347 Phan Đức Thuận D17CQVT03-B 9.0 2.0 6.0 4.0 4.7 02

141 B17DCVT357 Lê Bảo Tín D17CQVT05-B 9.0 5.0 6.5 5.5 6.0 02

142 B17DCVT369 Nguyễn Hùng Tráng D17CQVT01-B 9.0 5.0 6.5 7.0 6.9 02

143 B17DCVT372 Phạm Thế Trọng D17CQVT04-B 8.0 4.0 9.0 8.0 7.8 02

144 B17DCVT373 Nguyễn Đình Trung D17CQVT05-B 9.0 8.0 7.0 7.5 7.6 02

145 B17DCVT375 Nguyễn Đức Trung D17CQVT07-B 8.0 6.0 7.5 6.5 6.8 02

146 B17DCVT389 Trần Anh Tuấn D17CQVT05-B 9.0 7.0 7.5 6.0 6.7 02

147 B17DCVT397 Nguyễn Đức Tùng D17CQVT05-B 9.0 6.0 8.0 5.5 6.4 02

147 0.0
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Trang 5



25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

Ngày thi Giờ thi

Trang 6



Ngày thi Giờ thi

25/12/2021 13:30

25/12/2021 13:30

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00
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25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00
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Ngày thi Giờ thi

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00

25/12/2021 08:00
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Ngày thi Giờ thi

26/12/2021 08:00

26/12/2021 08:00

26/12/2021 08:00

26/12/2021 08:00

26/12/2021 08:00

26/12/2021 08:00

26/12/2021 08:00

26/12/2021 08:00

26/12/2021 08:00

26/12/2021 08:00

26/12/2021 08:00

26/12/2021 08:00

26/12/2021 08:00

26/12/2021 08:00

26/12/2021 08:00

26/12/2021 08:00

26/12/2021 08:00

26/12/2021 08:00

26/12/2021 08:00

26/12/2021 08:00

26/12/2021 08:00
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Ngày thi Giờ thi
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Mã MH Nhóm thi

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

Phòng thi
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Mã MH Nhóm thi
Phòng thi

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

1115632 TEL1436 01

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02
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Mã MH Nhóm thi
Phòng thi

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02
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Mã MH Nhóm thi
Phòng thi

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02

70282 TEL1436 02
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Mã MH Nhóm thi
Phòng thi
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KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Công nghệ 

vô tuyến 

băng rộng

0 7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi

Học phần
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KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Công nghệ 

vô tuyến 

băng rộng

0 7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi

Học phần

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt
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KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Công nghệ 

vô tuyến 

băng rộng

0 7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi

Học phần

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt
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KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Công nghệ 

vô tuyến 

băng rộng

0 7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi

Học phần

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Thi lại
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KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Công nghệ 

vô tuyến 

băng rộng

0 7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi

Học phần

Thi lại

Trang 20



SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

2 28.57% 5 71.43% 0 0.00%

Thi đạtThi lại Học lại
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SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

2 28.57% 5 71.43% 0 0.00%

Thi đạtThi lại Học lại
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SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

2 28.57% 5 71.43% 0 0.00%

Thi đạtThi lại Học lại
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SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

2 28.57% 5 71.43% 0 0.00%

Thi đạtThi lại Học lại
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SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

2 28.57% 5 71.43% 0 0.00%

Thi đạtThi lại Học lại
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